
SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

THÔNG BÁO VẾT DỊCH TỄ COVID-19 TẠI VIỆT NAM - HƢỚNG DẪN XỬ LÝ 

(Cập nhật đến 16h00 ngày 07 tháng 8 năm 2021) 
 

Biện 

pháp 

xử lý 

Màu xanh lá 

THEO DÕI SỨC KHỎE TẠI 

NHÀ/NƠI LƢU TRÚ 

Màu vàng  

CÁCH LY Y TẾ  

TẠI NHÀ 

Màu cam nhạt  

CÁCH LY TẬP TRUNG 

Mốc thời gian  

thực hiện 

Lƣu ý 
*Các biện pháp xử lý tương ứng các màu được mã hóa mang tính chất định hướng, dựa vào khai báo y tế và điều tra dịch tễ của từng đối 

tượng cán bộ y tế sẽ đưa ra biện pháp cách ly y tế phù hợp theo các quy định hiện hành. 

TT Tỉnh/TP Quận/Huyện Xã/ phƣờng 
Thôn/ Cụm/ 

TDP 
Địa điểm Thời gian 

1.  Hòa Bình 

Tp. Hòa Bình Xã Quang Tiến  
Công ty TNHH sản xuất và Thương mại 

MAVINA 
Từ ngày 22/7/2021 

H. Lƣơng Sơn 

(CT16) 
   Từ ngày 27/7/2021 

2.  Hà Giang 
H. Vị Xuyên Xã Minh Tân 

Thôn Bản Phố  Từ ngày 27/7/2021 

Thôn Bắc Xum  Từ ngày 27/7/2021 

Thôn Tân Sơn Đội 5 Từ ngày 27/7/2021 

H. Bắc Giang Xã Kim Ngọc Thôn Nậm Mãi  Từ ngày 20/7/2021 

3. 1 Bắc Kạn Tp. Bắc Cạn  

P. Phùng Chí Kiên  Ngõ 332 đường Võ Nguyên Giáp Từ ngày 17/7/2021 

P. Đức Xuân  
Ngõ 25 Lô 1A đường Kom Tum và Salon tóc 

Huỳnh Tâu tổ 6 
Từ ngày 17/7/2021 

4. 2 

 
Thái Nguyên 

Tp. Thái Nguyên P. Túc Duyên Tổ 13  Từ ngày 28/7/2021 

H. Phú Bình 

Xã Tân Kim 
Xóm Quyết Tiến, 

La Đao và La Đuốc 
 Từ ngày 29/7/2021 

Xã Nhã Lộng Xóm Láng  Từ ngày 29/7/2021 

Xã Tân Khánh (CT16)   Từ ngày 28/7/2021 

H. Đồng Hỷ Xã Tân Lợi 

Xóm Tân Thành  Từ ngày 28/7/2021 

Xóm Bảo Nang  Từ ngày 28/7/2021 

5.  Quảng Ninh Thị xã Quảng Yên P. Quảng Yên 
Khu phố 3  Từ ngày 21/7/2021 

 Khu vực kinh doanh trước cổng Chợ Rừng Từ ngày 22/7/2021 

6.  Phú Thọ H. Phù Ninh 

Xã Phú Lộc, Gia Thanh  
và  Hạ Giáp 

  Từ ngày 29/7/2021 

  Xung quanh trụ sở công ty Tân Thành Từ ngày 29/7/2021 

7. 4 

Hà Nội 

(CT 16 từ 
0h00 ngày 

07/8/2021) 

    Từ ngày 07/8/2021 

8.  Hải Dƣơng 

H. Thanh Miện Xã Thanh Giang  Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt Nam Từ ngày 21/7/2021 

H. Kim Thành Xã Kim Xuyên (CT16)   Từ ngày 01/8/2021 

Thị xã Kinh Môn Xã Thƣợng Quận Thôn Bãi Mạc  Từ ngày 01/8/2021 

Tp. Hải Dƣơng 

P. Tứ Minh 

 Khu dân cư Nhật Tân Từ ngày 05/8/2021 

 Khu dân cư Tứ Thông Từ ngày 05/8/2021 

 Khu dân cư Thượng Đạt Từ ngày 05/8/2021 

Xã Tiền Tiến 
 Xóm Trạm Bom Từ ngày 04/8/2021 

Thôn Cập Nhất  Từ ngày 04/8/2021 

P. Tân Bình   Từ ngày 05/8/2021 

H. Tứ Kỳ Xã Chí Minh Thôn Nam An  Từ ngày 03/8/2021 

H. Gia Lộc 

Xã Gia Khánh (CT16)   Từ ngày 05/8/2021 

Xã Gia Tân  Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc Từ ngày 05/8/2021 

Thị trấn Gia Lộc  Công ty TNHH HaiVina Từ ngày 05/8/2021 

Xã Gia Lƣơng Thôn Lũy Dương  Từ ngày 06/8/2021 

H. Nam Sách Xã Nam Hồng  Một phần xã Nam Hồng Từ ngày 29/7/2021 



 Khu giáp với khu Gia Binh Từ ngày 28/7/2021 

 Khu chợ Hóp Từ ngày 27/7/2021 

Thị trấn Nam Sách   Từ ngày 29/7/2021 

Xã Thái Tân   Từ ngày 28/7/2021 

9. 6 Bắc Ninh 

TP. Bắc Ninh 
P. Tiền An  

Dãy lẻ số nhà 401-509 và dãy chẵn số nhà 

420-578 đường Ngô Gia Tự 
Từ ngày 17/7/2021 

P. Võ Cƣờng Khu Bồ Sơn  Từ ngày 27/7/2021 

H. Quế Võ 
Xã Phƣơng Liễu Thôn Giang Liễu  Từ ngày 18/7/2021 

Xã Quế Tân Thôn Lạc Xá  Từ ngày 21/7/2021 

H. Tiên Du Xã Lạc Vệ Thôn An Động  Từ ngày 17/7/2021 

10. 8 Nam Định H. Ý Yên Xã Yên Nhân Xóm 10  Từ ngày 02/8/2021 

11.  

 
Hƣng Yên 

H.Yên Mỹ 

Thị Trấn Yên Mỹ Thôn Ông Tố Ngõ 1 xóm Đình Từ ngày 21/7/2021 

Xã Yên Phú 
 Chợ nông sản Phú Bình Từ ngày 04/8/2021 

Thôn Mễ Hạ  Từ ngày 03/8/2021 

H. Văn Giang Thị trấn Văn Giang Thôn Công Luận 2  Từ ngày 05/8/2021 

H. Phù Cử Xã Tiên Tiến Thôn Hoàng Xá Cụm dân cư xóm Cầu Sen Từ ngày 21/7/2021 

Thị xã Mỹ Hào P. Nhân Hòa  Phòng khám đa khoa Hưng Hà Từ ngày 30/7/2021 

H. Khoái Châu 
  Chợ đầu mối Đông Tảo Từ ngày 04/8/2021 

Xã Tân Dân Thôn Bãi Sậy 2 Một phần đội 15 Từ ngày 01/8/2021 

H. Ân Thi Xã Phù Ủng Thôn Phù Ủng  Từ ngày 21/7/2021 

12. 1

0 
Hải Phòng 

Q. Lê Chân 

P. Vĩnh Niệm 

 Ngõ 512 Nguyễn Văn Linh Từ ngày 19/7/2021 

 Ngõ 252 Thiên Lôi Từ ngày 21/7/2021 

P. Kênh Dƣơng  Ngách 10/31 Trại Lẻ Từ ngày 31/7/2021 

Q. Hải An   Chợ Sâm Bồ, Cảng Đình Vũ Từ ngày 17/7/2021 

13.  Thanh Hóa H. Quảng Xƣơng Xã Quảng Lƣu  7 hộ gia đình ở thôn Hiền Tây Từ ngày 06/8/2021 

14. 1

2 

 

Nghệ An 

Thị xã Hoàng Mai Xã Quỳnh Liên (CT16)   Từ ngày 29/7/2021 

H. Tƣơng Dƣơng 

(CT15) 

   Từ ngày 16/7/2021 

Xã Lƣợng Minh (CT16)   Từ ngày 16/7/2021 

H. Kỳ Sơn 

Xã Chiêu Lƣu (CT16)   Từ ngày 20/7/2021 

Xã Bảo Thắng, Bảo Nam 

và Phả Đánh 
  Từ ngày 20/7/2021 

Xã Hữu Lập   Từ ngày 21/7/2021 

H. Quỳnh Lƣu 

(CT16) 
   Từ ngày 31/7/2021 

15. 1

3 
Hà Tĩnh H. Hƣơng Khê Xã Hƣơng Trà 

Thôn Tân Hương  Từ ngày 23/7/2021 

 Trạm Y tế xã Hương Trà Từ ngày 23/7/2021 

16. 1

3 
Quảng Bình 

Tp. Đồng Hới  P. Nam Lý  

Từ bùng binh đường Hoàng Diệu giao đường 

Trần Hưng Đạo; Ngã ba đường Hoàng Diệu 

giao đường Nguyễn Hữu Dật; Từ bùng binh 
đường Hoàng Diệu giao đường Hà Huy Tập ; 

cuối ngõ 33 đường Hoàng Diệu 

Từ ngày 05/8/2021 

H. Minh Hóa 

 

Xã Trọng Hóa  
Bảng La Trọng 1, La Trọng 2, K-Rét và Khe 

Rông 
Từ ngày 05/8/2021 

TT. Quy Đạt  Một phần tiểu khu 9 Từ ngày 05/8/2021 

Xã Hóa Thanh  Ngã 3 Khe Ve Từ ngày 05/8/2021 

Xã Dân Hóa (CT16)   Từ ngày 05/8/2021 

17.  Quảng Trị 

H. Gio Linh TT. Gio Linh  Trung tâm Y tế huyện Gio Linh Từ ngày 28/7/2021 

Tp. Đông Hà Phƣờng 1 Khu phố 6 

Số nhà 41 đường Trương Định đến số 111 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Từ ngày 28/7/2021 

Số nhà 125 Nguyễn Huệ đến số nhà 49 
đường Hùng Vương 

Từ ngày 28/7/2021 

18.  
Đà Nẵng 

(Chỉ thị số 05-

CT/TU  của 

    Từ ngày 31/7/2021 



UBND TP. Đà 

Nẵng thực 

hiện theo 
CT16 từ 

18h00 ngày 

31/7/2021) 

19. 1

6 
Quảng Nam 

H. Tiên Phƣớc 

Xã Tiên Hà (CT16)   Từ ngày 19/7/2021 

Xã Tiên Châu Thôn Hội Lâm  Từ ngày 02/8/2021 

Xã Tiên Ngọc  Thôn 3  Từ ngày 02/8/2021 

Xã Tiên Cẩm Thôn Cẩm Tay  Từ ngày 02/8/2021 

H. Quế Sơn Xã Quế Phú (CT15) 
  Từ ngày 22/7/2021 

Thôn Mông Nghệ Tổ dân cư 1, 6,7,8,9,10,11,12 Từ ngày 22/7/2021 

Tp. Tam Kỳ P. An Mỹ  Một phần đường Nguyễn Thái Học Từ ngày 29/7/2021 

H. Phƣớc Sơn 

(CT15) 

   Từ ngày 05/8/2021 

Thị trấn Khâm Đức 

(CT16) 
  Từ ngày 05/8/2021 

H. Phú Ninh Xã Tam Thái Thôn Phước Lộc  Từ ngày 01/8/2021 

H. Thăng Bình Xã Bình Triều (CT16)   Từ ngày 06/8/2021 

Tp. Hội An (CT16)    Từ ngày 31/7/2021 

20. 1

7 
Quảng Ngãi  

H.Ba Tơ Xã Ba Cung (CT15) 
  Từ ngày 15/7/2021 

Thôn Làng Giấy  Từ ngày 15/7/2021 

TP. Quảng Ngãi 

(CT15) 

   Từ ngày 07/8/2021 

Phƣờng Nghĩa Chánh  Đường Trần Thủ Độ Từ ngày 19/7/2021 

H. Phƣớc Sơn Xã Khâm Đức (CT16)   Từ ngày 04/8/2021 

Thị xã Đức Phổ 
P.Phổ Thạnh 

 
Thôn Thạch By 1, Thạch By 2, La Vân, 

Thạnh Đức 2 
Từ ngày 15/7/2021 

 
Thôn Thạnh Đức 1, Tân Diêm, Long Thạnh 

1, Long Thạnh 2, Đồng Vân 
Từ ngày 04/8/2021 

Xã Phổ Châu (CT15)   Từ ngày 04/8/2021 

21. 1

8 

Bình Định 

(CT 15 từ 

0h00 ngày 
01/8/2021) 

Thị xã An Nhơn 

(CT16) 
   Từ ngày 30/7/2021 

H. Phù Cát  

Xã Cát Hải (CT16)   Từ ngày 04/8/2021 

Xã Cát Tiến (CT16)   Từ ngày 02/8/2021 

Xã Cát Chánh (CT16)   Từ ngày 02/8/2021 

Xã Cát Tƣờng (CT16)   Từ ngày 24/7/2021 

H. Tuy Phƣớc Xã Phƣớc Hòa (CT16)   Từ ngày 03/8/2021 

Tp Quy Nhơn 
P. Hải Cảng  Cảng Quy Nhơn Từ ngày 27/7/2021 

P. Bùi Thị Xuân  Công ty CP Công nghệ gỗ Đại Thành Từ ngày 27/7/2021 

22. 1

9 

Phú Yên  
(CT 16 từ 

0h00 ngày 

05/8/2021) 

    Từ ngày 05/8/2021 

23.  

 

Khánh Hoà 
(Thực hiện CT 

16 toàn tỉnh từ 
0h00 ngày 

06/8/2021) 

    Từ ngày 06/8/2021 

24. 2

1 
Ninh Thuận 

H. Ninh Hải  

(CT15) 
   Từ ngày 07/8/2021 

H. Bác Ái (CT15)    Từ ngày 07/8/2021 

H. Ninh Sơn (CT15)    Từ ngày 07/8/2021 

H. Thuận Bắc 

(CT15) 
   Từ ngày 07/8/2021 

H. Thuận Nam 

(CT15) 
   Từ ngày 07/8/2021 

Tp Phan Rang 

(CT16) 
   Từ ngày 07/8/2021 

H. Ninh Phƣớc 

(CT16) 

 

   Từ ngày 07/8/2021 

Xã Phƣớc Hải 
Thôn Từ Tâm 1 và 

Từ Tâm 2 
 Từ 20h ngày 22/7/2021 



Thị trấn Phƣớc Dân 

Khu phố 7 và  

khu phố 12 
 Từ 20h ngày 20/7/2021 

Khu phố 13 

Tiếp giáp: Từ Trạm điện Mỹ Nghiệp 5 đến 

trước nhà bà Lưu Thị Kim Giang, từ Trạm 
điện Mỹ Nghiệp 5 đến trước nhà ông Thạch 

Ngọc Huệ, từ trước nhà bà Lưu Thị Kim 

Giang đến trước nhà ông Thạch Ngọc Huệ 

Từ 20h ngày 27/7/2021 

25. 2

2 

Đắc Nông 

(CT 15 từ 
12h00 ngày 

13/7/2021) 

TP Gia Nghĩa 

(CT16) 
   Từ 12h ngày 23/7/2021 

H. Đắk Mil 

Thị trấn Đắk Mil  

Tổ dân phố 6; Quầy thuốc tây đường Đinh 

Tiên Hoàng và phòng xét nghiệm của bà Võ 
Thị Lệ số 89A đường Lê Duẫn 

Từ ngày 17/7/2021 

Xã Thuận An  Một phần của thôn Thuận Sơn Từ ngày 17/7/2021 

Xã Đức Minh  Một phần của thôn Đức Đoài Từ ngày 17/7/2021 

H. Buôn Hồ Xã Bình Thuận Thôn Bình Hòa 4  Từ ngày 01/8/2021 

26. 2

3 

Đắk Lắk  

(CT 15 từ 

0h00 ngày 

04/8/2021) 

H. Krông Năng Xã Cƣ Klong   Từ ngày 24/7/2021 

H. Krông Bông 
Xã Cƣ Pui, Cƣ Đrăm, 

Yang Mao 
  Từ ngày 26/7/2021 

H. Ea H'leo Xã Ea H'leo Thôn 2B  Từ ngày 19/7/2021 

H. Ea Sup Xã Ea Bung   Từ ngày 21/7/2021 

H. Cƣ M’gar Cƣ M’gar Thôn 2  Từ ngày 01/8/2021 

H. Krông Pắc Hoà Đông Buôn Ea Kmát  Từ ngày 01/8/2021 

H. Cƣ Kuin (CT16)    Từ ngày 04/8/2021 

TP. Buôn Ma Thuột 

(CT16) 
   Từ ngày 04/8/2021 

27. 2

4 
Lâm Đồng 

H. Đức Trọng 
Xã Hiệp Thạnh (CT15) 

  Từ ngày 24/7/2021 

Thôn Fi Nôm  Từ ngày 24/7/2021 

Thôn Phú Thạnh  Từ ngày 26/7/2021 

Xã Liên Nghĩa  Công ty Thanh Bình Xanh 17 Hà Huy Tập Từ ngày 04/8/2021 

H. Di Linh Xã Đinh Trang Thƣợng Bu Boong  Từ ngày 16/7/2021 

Tp. Đà Lạt 
Xã Trạm Hành (CT16)  Công ty may DWS - Công ty TNHH sợi Từ ngày 06/8/2021 

Xã Xuân Trƣờng (CT16)   Từ ngày 06/8/2021 

Tp. Bảo Lộc P. Lộc Sơn  Tổ dân phố 6 Từ ngày 01/8/2021 

28. 2

5 
Gia Lai 

H.Chƣ Sê Xã La Blang Thôn An Điền  Từ ngày 19/7/2021 

H. Kbang 
Xã Sơ Pai Làng Tà Kơ  Từ ngày 23/7/2021 

Thị trấn Kbang   Từ ngày 23/7/2021 

Thị xã Ayun Pa 

(CT15) 
   Từ ngày 28/7/2021 

H. Ia Pa (CT15)    Từ ngày 28/7/2021 

Tp Pleiku (CT15) 

   Từ ngày 26/7/2021 

P. Tây Sơn 

 
Đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Lý Tự 

Trọng 
Từ ngày 24/7/2021 

 Hẻm 13 đường Hai Bà Trưng, TDP 1 Từ ngày 24/7/2021 

 UBND phường Tây Sơn Từ ngày 24/7/2021 

29. 2

6 

 

Bình Thuận 

(CT 15 từ 

0h00 ngày 
03/8/2021) 

Tp Phan Thiết 

(CT16) 
   Từ ngày 02/8/2021 

H.Hàm Thuận Bắc 

Xã Hàm Liên  Một phần Tổ tự quản số 5, thôn 3 Từ ngày 31/7/2021 

Xã La Dạ  Tổ tự quản số 4, thôn 2 Từ ngày 31/7/2021 

Xã Hàm Trí Thôn Lâm Giang  Từ ngày 19/7/2021 

H. Phú Quý Xã Long Hải Thôn Đông Hải  Từ ngày 23/7/2021 

H. Tuy Phong Thị trấn Phan Rí Cửa 
Khu phố  

Hải Tân 3 

Từ số 13/9 -13/16 đường Bạch Đằng B, dân 

phố 29 
Từ ngày 28/7/2021 

H. Hàm Tân Xã Sơn Mỹ  
7 hộ thuộc tuyến đường Liên Hương số 15 

thuộc xóm 3, thôn 2 
Từ ngày 29/7/2021 

Thị xã La Gi  

(CT16) 
   Từ ngày 15/7/2021 

30.  

 

Tp HCM 

(CT 16 từ 
0h00 ngày 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

https://tintaynguyen.com/topic/ea-sup/


02/8/2021) 

31. 2

7 

Đồng Nai  

(CT 16 từ 

0h00 ngày 
02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

32. 2

8 

Bình Dƣơng 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 
02/8/2021)  

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

33. 2

9 

Bình Phƣớc 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 
02/8/2021)  

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

34. 3

1 

Bà Rịa-VT 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 
02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

35. 3

2 

Tây Ninh 

(CT 16 từ 
0h00 ngày 

02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

36. 3

3 

An Giang  

(CT 16 từ 
0h00 ngày 

02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

37. 3

4 

Bạc Liêu  

(CT 16 từ 

0h00 ngày 

02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

38. 3

5 

Bến Tre 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 

02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

39. 3

6 

TP.Cần Thơ 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 

02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

40. 3

7 

Đồng Tháp 

(CT 16 từ 
0h00 ngày 

02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

41.  

Hậu Giang 

(CT 16 từ 
0h00 ngày 

02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

42. 3

9 

Kiên Giang 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 

02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

43. 4

0 

Long An  

(CT 16 từ 

0h00 ngày 

02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

44. 4

1 

Sóc Trăng 

(CT 16 từ 
0h00 ngày 

02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

45. 4

2 

Tiền Giang 

(CT 16 từ 
0h00 ngày 

02/8/2021 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

46. 4

3 

Trà Vinh 

(CT 16 từ 

0h00 ngày 
02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

47. 4

4 

Vĩnh Long 

(CT 16 từ 
0h00 ngày 

02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

48. 4

5 

Cà Mau 

(CT 16 từ 
0h00 ngày 

02/8/2021) 

    Từ 0h00 ngày 02/8/2021 

 

 



Ghi chú: 

Tỉnh Hà Nam, Thừa Thiên Huế 14 ngày qua không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng và 

đã gỡ hết các điểm phong tỏa. 

Khuyến cáo của CDC Ninh Thuận: 

Ngoài ra những người đã từng đến, lưu trú các địa điểm nêu trên, địa điểm trong Thông báo 

Khẩn của BYT, của các tỉnh, thành phố, các địa điểm phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội (theo 

CT 15 và 16), đi trên cùng chuyến bay, chuyến xe, đến các địa điểm người nhiễm Covid-19 đã đến 

HÃY liên hệ ngay với Trung tâm Y tế gần NƠI CƢ TRÚ để được tư vấn hỗ trợ: 

1. Tp. Phan Rang TC    Điện thoại : 0961.751588 

2. Huyện Ninh Hải                     Điện thoại : 0964.841414 

3. Huyện Ninh Phước                 Điện thoại : 0964.811414 

4. Huyện Thuận Nam                  Điện thoại : 0903.100991 

5. Huyện Thuận Bắc                    Điện thoại : 0981.296926 

6. Huyện Ninh Sơn                       Điện thoại : 0961.752488 

7. Huyện Bác Ái                           Điện thoại : 0961.751388 

8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  Điện thoại : 0259.3824754  hoặc 0797.044141 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và thông báo, đề nghị các đơn vị 

phối hợp triển khai các biện pháp giám sát, xử lý phòng chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả./. 


